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THỦ ẤN VÀ CHÂN NGÔN CỦA HƯƠNG TRONG PHÁP HỘ MA 
 
Việt dịch: HUYỀN THANH 
 
Hộ Ma (Homa) có ý nghĩa là đem vật cúng ném vào trong lửa cúng dường, tức 

nghĩa là thiêu đốt thức ăn cúng dường 
Ý của Hộ Ma bắt nguồn từ sự cúng dường Thần Lửa (Agni: Hỏa Thần) của Bà 

La Môn Giáo dùng làm Pháp xua đuổi Ma, cầu Phước. Vị Bà La Môn phụng sự lửa, 
trong việc cúng tế Thần Lửa đem vật cúng ném vào trong lửa của Tế Đàn, đám lửa 
biểu thị cho việc đưa thức ăn vào miệng của chư Thần, chư Thần y theo điều này được 
sức mạnh để giáng phục các Ma rồi ban Phước cho mọi người. 

Đức Phật Đà thuận theo Thế Tục đem Nội Hàm ấy gia thêm để giáo hóa thăng 
hoa, y theo ý nghĩa của Pháp Tính (Dharmatā) để dung nhiếp mà thành Pháp tu trọng 
yếu của Mật Giáo. 

Đại Nhật Kinh Sớ, quyển 20 nói: “Hộ Ma là dùng lửa Trí Tuệ thiếu đốt đống củi 
phiền não khiến cho rốt ráo không có dư sót” 

Tôn Thắng Phật Đỉnh Chân Ngôn Tu Du Già Nghi Quỹ, quyển Hạ cũng nói: 
“Hộ Ma được như đồng với một dạng Hỏa Thiên. Lửa hay thiêu đốt cây cỏ, rừng rậm 
khiến cho không còn dư thừa, bởi thế lửa Trí là như điều này hay thiêu trừ tất cả Vô 
Minh (Avidya) không có gì chẳng cùng tận” 

Ở trong Pháp Hộ Ma có Thủ Ấn và Chân Ngôn của Hương cúng là:  
_Thiêu Hương Chân Ngôn: 
Hành Giả trước tiên kết Thiêu Hương Ấn. Tay phải đem ngón trỏ, ngón giữa 

phóng bên dưới lò hương, nắm nâng lò hương, đem lò hương dời đến bên trên Át Già 
Bán Ấn, tay phải dùng Tiểu Tam Cổ Ấn làm gia trì, dùng Át Già Ấn làm cúng dường 
kèm tụng Chân Ngôn là: 

NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ DHARMA-DHĀTV (?DHARMA-
DHĀTU)  ANUGATE  SVĀHĀ  

 

 
 
_Đồ Hương Chân Ngôn: 
Trước tiên làm Đồ Hương Ấn. Tay phải tác Kim Cương Quyền để trên eo lưng. 

Tay phải đem ngón cái, ngón giữa lấy vật khí chứa hương xoa bôi, xoay chuyển ba 
vòng trên hương thiêu đốt để xông ướp hương. Tay trái tác Át Già Bán Ấn đem vật 
khí dời đến. Tay phải tác Tiểu Tam Cổ Ấn  hành ba lần gia trì, niệm chữ Nam (NĀṂ) 
của Chân Ngôn, hay tay làm Át Già Ấn để bên trên vật khí chứa hương xoa bôi, nâng 
lên niệm chữ Áng (OṂ) của Chân Ngôn 

NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ VIŚUDDHA  GANDHODBHAVĀYA  
SVĀHĀ  

 



 
 
_Thiêu Hương Chân Ngôn: 
Trước tiên, hai tay kết Thiêu Hương Ấn. Hai tay hướng hai lòng bàn tay lên trên 

cài chéo nhau, để ngón giữa dưới lưng ba ngón, đối lưng dựng đứng lên. Hai ngón trỏ 
cùng tiếp chạm nhau, duỗi thẳng hai ngón cái. 

Lúc này tụng Chân Ngôn là: 
NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ DHARMA-DHĀTV (?DHARMA-

DHĀTU)  ANUGATE  SVĀHĀ  
 

 
 
_Đồ Hương Chân Ngôn: 
Trước tiên, hai tay kết Thiêu Hương Ấn. Tay phải đem năm ngón tay cùng dựng 

đứng, để ngón cái nằm ngang trong tròng bàn tay, dựng đứng cánh tay hướng ra bên 
ngoài. Tay trái nắm cổ tay phải, như tại hương xoa bôi trên đầu Bản Tôn, mỗi mỗi nhẹ 
nhàng hạ xuống 

Lúc này tụng Chân Ngôn là: 
NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ VIŚUDDHA  GANDHODBHAVĀYA  

SVĀHĀ  
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